TÌM HIỂU CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
                                                                                      Nguyễn Thị Hồng Sương
Dự báo các chỉ tiêu tài chính là việc dự báo về các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của các kì kinh doanh sắp tới. Dự báo các chỉ tiêu tài chính là căn cứ quan trọng để xác định nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu cơ bản của phân tích báo cáo tài chính là dựa vào số liệu quá khứ,  nhìn nhận hiện tại và dự báo các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Bài viết tìm hiểu về dự toán các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính.
Các nguyên tắc chung dự báo chỉ tiêu tài chính
 	Để cung cấp những thông tin dự báo đáng tin cậy, việc dự báo phải dựa trên các quy trình dự báo với các phương pháp, kỹ thuật phù hợp và theo nguyên tắc nhất định. Các nguyên tắc bao gồm:
- Các chỉ tiêu tài chính phải được dự báo trung thực: Các chỉ tiêu được dự báo phải được trình bày chính xác, nếu sai lệch thì thông tin dự báo sẽ không lạc quan và gây ra tình trạng sai sót khi đưa ra các quyết định liên quan.
- Dự báo các chỉ tiêu tài chính cần dựa trên số liệu kế toán tin cậy: các số liệu trên báo cáo kế toán là căn cứ để dự báo các chỉ tiêu tài chính. Do đó, số liệu phải được kiểm tra đảm bảo sự trung thực, tin cậy cần thiết.
-Phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán khi dự báo các chỉ tiêu tài chính: Khi dự báo các chỉ tiêu tài chính, người ta dự báo thường dựa vào các số liệu thực tế do kế toán cung cấp vì vậy cần chú ý đến các phương pháp và nguyên tắc được kế toán áp dụng. 
-Phải sử dụng thông tin phù hợp để dự báo các chỉ tiêu tài chính: thông tin sử dụng để dự báo các chỉ tiêu tài chính được lấy từ nhiều nguồn khác nhau ở trong và ngoài doanh nghiệp. Khi dự báo các chỉ tiêu tài chính cần lựa chọn các thông tin hợp lý để xây dựng các giả thiết phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Các thông tin sử dụng để dự báo các chỉ tiêu tài chính cần có mực độ chi tiết hợp lý, đặc biệt là các thông tin về các nhân tố cơ bản được sử dụng để xây dựng giả thiết. Thông thường, các thông tin càng chi tiết thì độ tin cậy càng cao.

Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên BCTHTC với doanh thu
Khi lập BCĐKT phải xác định từng chỉ tiêu dự báo và xem xét trong mối quan hệ với doanh thu bán hàng dự báo. Các chỉ tiêu này chia làm 2 nhóm là nhóm có quan hệ trực tiếp với doanh thu và nhóm có quan hệ gián tiếp với doanh thu. 
[bookmark: _Hlk57811651]* Nhóm có quan hệ trực tiếp với doanh thu: gồm các chỉ tiêu về thành phẩm, hàng hóa tồn kho, khoản phải thu khách hàng, số dư của khoản mục tiền tệ và lợi nhuận chưa phân phối. 
Chẳng hạn: Doanh thu có mối quan hệ chặt chẽ với chỉ tiêu thành phẩm, hàng tồn kho. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào lượng hàng hóa bán ra mua vào và hàng hóa tồn đầu kỳ của doanh nghiệp. Hoặc chỉ tiêu phải thu khách hàng phụ thuộc vào doanh thu đạt được trong kỳ và chính sách tín dụng của doanh nghiệp với khách hàng..
* Nhóm có quan hệ gián tiếp với doanh thu: gồm như trị giá vật liệu, công cụ dụng cụ, khoản phải trả nhà cung cấp, khoản vay, nguyên giá TSCĐ.
Phương pháp dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính (bảng cân đối kế toán)
Dự báo các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán (BCĐKT), thực chất là xác định các chỉ tiêu để lập BCĐKT dự báo, đây là báo cáo dự báo về tài sản, công nợ và nguồn vốn tại thời điểm cuối kỳ của kỳ dự báo. Báo cáo này dựa trên mẫu của BCĐKT thực tế và có mối quan hệ chặt chẽ với BCKQKD dự báo và BCLCTT dự báo. Số dư của khoản mục lợi nhuận trên BCĐKT dự báo căn cứ vào lợi nhuận dự báo trên BCKQKD dự báo. Số dư của tiền dự báo được dự báo căn cứ vào số dư trên BCLCTT dự báo. 
Tuy nhiên khi lập BCĐKT dự báo thường xảy ra tình trạng không cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn. Có 2 trường hợp có thể xảy ra khi dự báo BCĐKT như sau:
- Tổng tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn: Khi đó BCĐKT dự báo thể hiện nhu cầu cần có nguồn vốn bổ sung nếu doanh nghiệp thực hiện theo đúng chiến lược về tài sản
- Tổng nguồn vốn lớn hơn tổng tài sản: Khi đó BCĐKT dự báo chỉ ra sự dư thừa nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể dùng đầu tư thêm hoặc bớt. 
Để giải quyết 2 trường hợp này người ta bổ sung thêm khoản mục “Nhu cầu tài trợ” vào BCĐKT dự báo. Đây là khoản mục chỉ có trong BCĐKT dự báo. Nếu khoản mục này dương có nghĩa là nhu cầu tài sản lớn hơn nguồn vốn và như vậy doanh nghiệp cần phải tìm thêm nguồn tài trợ. Ngược lại, nếu khoản mục này âm thể hiện lượng vốn dư thừa mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đầu tư. 

*Tài liệu phân tích: Số liệu tài Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh. Dựa vào kết quả ở ví dụ 1 và 2 thì công ty cần phải huy động thêm 4.704 (ngàn đồng) vào cuối tháng 12/N. Số tiền cần huy động thêm này phải bằng với số tiền được tính trong dự báo ngân quỹ. Bảng cân đối kế toán dự báo năm N được lập như sau:
	                                                                           ĐVT: 1.000 đồng

	TÀI SẢN
	SỐ TIỀN

	
	THỰC TẾ NĂM N-1
	DỰ BÁO NĂM N

	A.Tài sản ngắn hạn
	347.200
	404.424

	1.Tiền mặt
	10.000
	0

	2.Phải thu khách hàng
	247.200
	272.464

	3.Hàng tồn kho
	90.000
	131.960

	B.Tài sản dài hạn
	40.000
	60.000

	1.Nguyên giá TSCĐ
	60.000
	86.000

	2.Giá trị hao mòn
	20.000
	26.000

	Tổng cộng tài sản
	387.200
	464.424

	NGUỒN VỐN
	 
	 

	A.Nợ phải trả
	203.000
	243.800

	1.Vay ngắn hạn
	12.000
	12.000

	2.Phải trả người bán
	71.000
	111.800

	3.Vay dài hạn
	120.000
	120.000

	B.Vốn chủ sở hữu
	184.200
	215.920

	1.Nguồn vốn kinh doanh
	214.200
	214.200

	2.Lợi nhuận chưa phân phối
	30.000
	1.720

	Tổng nguồn vốn
	387.200
	459.720

	Nhu cầu tài trợ
	 
	-4.704


                                           (Nguồn: Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh)
[bookmark: _Hlk73600852][bookmark: _GoBack]Cách dự báo số liệu như sau:
- Tiền mặt: Dựa vào dự báo ngân quỹ. Theo đó, ngày 31/12/N doanh nghiệp bị thâm hụt tiên nên tài khoản bằng 0
- Phải thu khách hàng: Tính theo doanh thu bán chịu của 2 tháng cuối hoặc căn cứ vào số dư phải thu trong báo cáo dự báo các khoản phải thu năm N.
- Giá trị hàng tồn kho được tính:
	Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ
	=
	
	Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ
	+
	Giá trị hàng nhập kho trong kỳ
	-
	Giá trị hàng xuất bán trong kỳ


- Nguyên giá TSCĐ được xác định bằng nguyên giá TSCĐ đầu kỳ cộng với mua trong kỳ
- Khoản phải trả người bán căn cứ vào giá trị hàng mua tháng 12 năm N
- Vay ngắn hạn, dài hạn và vốn kinh doanh không đổi
- Lợi nhuận chưa phân phối = Lợi nhuận năm trựớc (Lỗ lũy kế năm trước) + Lợi nhuận dự báo năm nay 
- Nhu cầu tài trợ cho công ty là 4.704 ngàn đồng.

Kết luận:
Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt là các nhà quản trị tài chính, muốn quản trị tốt, sử dụng có hiệu quả nguồn lực kinh tế hạn hẹp họ phải dự báo được tình hình tài chính, tiên đoán được các tình huống có thể xảy ra để xây dựng kế hoạch cụ thể và có biện pháp ứng xử phù hợp. Nhờ các báo cáo tài chính dự báo, các nhà quản trị có thể thấy được triển vọng tài chính, cho các nhà quản trị biết cần phải thực hiện kế hoạch và phương án nào, mua sắm tài sản, dự trữ hàng tồn kho ở mức nào, dự trữ tiền mặt là bao nhiêu…giúp họ chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
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